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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÔ 

02-5-2024- Quyết định số 1471/QĐ-UBND về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
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và Truyền thông. 35 
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muc thủ tuc hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1471/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 5 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyên 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đê nghị Giám đôc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình sô 1435/TTr-
SKHCN ngày 26 tháng 4 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh 
vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa 
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học và Công nghệ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành 
chính chuẩn hóa). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Khoa học 
và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THUỘC 
PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ, NGÀNH 

TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí 

(nếu 
có) 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
1. Thủ tục chỉ 

định tổ 
chức đánh 
giá sự phù 
hợp hoạt 
động thử 
nghiệm, 
giám định, 
kiểm định, 
chứng 
nhận 

- Trong thời hạn 
03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
đăng ký: Sở, 
ngành được 
phân công quản 
lý quy chuẩn kỹ 
thuật địa 
phương tương 
ứng thông báo 
yêu cầu sửa đổi, 
bổ sung hồ sơ. 
- Trong thời hạn 
20 ngày kể từ 
khi nhận được 

Sở, 
ngành 
được 
phân 
công 

quản lý 
quy 

chuẩn kỹ 
thuật địa 
phương 
tương 
ứng 

Không - Luật Chất lượng 
sản phẩm, hàng 
hóa ngày 21 tháng 
11 năm 2007. 
- Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2008 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết thi 
hành một số điều 
của Luật Chất 
lượng sản phẩm, 
hàng hóa. 
- Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP 

1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Tổ chức đánh giá sự phù hợp khi có nhu cầu tham 
gia hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, 
chứng nhận đối với các sản phẩm, hàng hóa được 
quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương ban hành thì gửi 01 hồ sơ đăng ký chỉ định 
đến Sở, ngành được phân công quản lý quy chuẩn 
kỹ thuật địa phương tương ứng. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đăng ký, nếu hồ sơ không đầy 
đủ, hợp lệ theo quy định, Sở, ngành được phân 
công quản lý quy chuẩn kỹ thuật địa phương 
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hồ sơ hợp lệ: 
Sở, ngành được 
phân công quản 
lý quy chuẩn kỹ 
thuật địa 
phương tương 
ứng đánh giá 
năng lực thực tế 
tại tổ chức đánh 
giá sự phù hợp 
và ký biên bản 
đánh giá thực 
tế. 
- Trong thời hạn 
05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được báo 
cáo kết quả 
hành động khắc 
phục theo biên 
bản đánh giá 
thực tế: Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố ban hành 
quyết định chỉ 

ngày 15 tháng 5 
năm 2018 của 
Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2008 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết thi 
hành một số điều 
Luật Chất lượng 
sản phẩm, hàng 
hoá. 
- Nghị định số 
154/2018/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 11 
năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ 
một số quy định về 
điều kiện đầu tư, 
kinh doanh trong 
lĩnh vực quản lý 

tương ứng thông báo băng văn bản yêu cầu tổ 
chức đánh giá sự phù hợp sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
- Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở, ngành được 
phân công quản lý quy chuẩn kỹ thuật địa phương 
tương ứng cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn 
đánh giá và phải thông báo băng văn bản cho tổ 
chức đánh giá sự phù hợp về việc đánh giá năng 
lực thực tế tại tổ chức đánh giá sự phù hợp. 
Trong thời hạn 20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ 
hợp lệ, chuyên gia hoặc đoàn đánh giá phải hoàn 
thành việc đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức 
đánh giá sự phù hợp và ký biên bản đánh giá thực 
tế. 
Trường hợp, tổ chức đánh giá sự phù hợp phải 
khắc phục các nội dung quy định trong biên bản 
đánh giá thực tế, trong thời hạn 30 ngày kể từ 
ngày ký biên bản đánh giá thực tế, tổ chức đánh 
giá sự phù hợp phải gửi báo cáo kết quả hành 
động khắc phục về Sở, ngành được phân công 
quản lý quy chuẩn kỹ thuật địa phương tương 
ứng; trường hợp phải kéo dài thêm thời hạn thì 
phải nêu rõ thời hạn chính thức hoàn thành việc 
khắc phục các nội dung còn lại. 
Chi phí phục vụ hoạt động đánh giá của chuyên 
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định. 
Trong trường 
hợp từ chối việc 
chỉ định, Sở, 
ngành được 
phân công quản 
lý quy chuẩn kỹ 
thuật địa 
phương phải 
thông báo lý do 
bằng văn bản 
cho tổ chức 
đánh giá sự phù 
hợp. 

nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công 
nghệ và một số 
quy định về kiểm 
tra chuyên ngành. 
- Quyết định số 
3727/QĐ-BKHCN 
ngày 06 tháng 12 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ 
về việc công bố 
thủ tục hành chính 
mới ban hành, thủ 
tục hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn đo lường 
chất lượng và thủ 
tục hành chính 
thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học 

gia hoặc đoàn đánh giá do tổ chức đánh giá sự 
phù hợp đăng ký chỉ định bảo đảm. 
Bước 3: Ban hành Quyết định chỉ định tổ chức 
đánh giá sự phù hợp 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được báo cáo kết quả hành động khắc phục theo 
biên bản đánh giá thực tế, nếu tổ chức đánh giá sự 
phù hợp đáp ứng yêu cầu theo quy định, Sở, 
ngành được phân công quản lý quy chuẩn kỹ 
thuật địa phương tương ứng tổng hợp và trình Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định chỉ 
định cho tổ chức đánh giá sự phù hợp. Thời hạn 
hiệu lực của quyết định chỉ định không quá 05 
năm kể từ ngày ký ban hành. 
Trong trường hợp từ chối việc chỉ định, Sở, ngành 
được phân công quản lý quy chuẩn kỹ thuật địa 
phương tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành văn bản từ chối có nêu rõ lý do. 
2. Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban 
nhân dân Thành phố. 
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ: Sở, 
ngành được phân công quản lý quy chuẩn kỹ 
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hành 
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phí 

(nếu 
có) 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

và Công nghệ. thuật địa phương tương ứng. 
3. Kết quả thực hiện TTHC: 
Bổ sung nội dung "Văn bản từ chối có nêu rõ lý 
do". 

2. Thủ tục 
thay đổi, 
bổ sung 
phạm vi, 
lĩnh vực 
đánh giá sự 
phù hợp 
được chỉ 
định 

- Trong thời hạn 
03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
đăng ký: Sở, 
ngành được 
phân công quản 
lý quy chuẩn kỹ 
thuật địa 
phương tương 
ứng thông báo 
bằng văn bản 
yêu cầu tổ chức 
đánh giá sự phù 
hợp sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ; 
- Trong thời hạn 
20 ngày kể từ 
khi nhận được 
hồ sơ đăng ký 

Sở, 
ngành 
được 
phân 
công 

quản lý 
quy 

chuẩn kỹ 
thuật địa 
phương 
tương 
ứng 

Không - Luật Chất lượng 
sản phẩm, hàng 
hóa ngày 21 tháng 
11 năm 2007. 
- Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2008 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết thi 
hành một số điều 
của Luật Chất 
lượng sản phẩm, 
hàng hóa. 
- Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 
năm 2018 của 
Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung 

1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Tổ chức đánh giá sự phù hợp khi có nhu cầu thay 
đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực được chỉ định nộp 
hồ sơ đề nghị đăng ký thay đổi, bổ sung chỉ định 
tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với các sản 
phẩm, hàng hóa được quản lý bởi các quy chuẩn 
kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì gửi 
01 hồ sơ đăng ký chỉ định đến Sở, ngành được 
phân công quản lý quy chuẩn kỹ thuật địa phương 
tương ứng. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đăng ký, nếu hồ sơ không đầy 
đủ, hợp lệ theo quy định, Sở, ngành được phân 
công quản lý quy chuẩn kỹ thuật địa phương 
tương ứng thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ 
chức đánh giá sự phù hợp sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
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đầy đủ: Sở, 
ngành được 
phân công quản 
lý quy chuẩn kỹ 
thuật địa 
phương tương 
ứng đánh giá 
năng lực thực tế 
tại tổ chức đánh 
giá sự phù hợp 
và ký biên bản 
đánh giá thực 
tế. 
- Trong thời hạn 
05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được báo 
cáo kết quả 
hành động khắc 
phục theo biên 
bản đánh giá 
thực tế: Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố ban hành 
quyết định chỉ 

một số điêu của 
Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2008 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết thi 
hành một số điêu 
Luật Chất lượng 
sản phẩm, hàng 
hoá. 
- Nghị định số 
154/2018/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 11 
năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ 
một số quy định vê 
điêu kiện đầu tư, 
kinh doanh trong 
lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công 
nghệ và một số 
quy định vê kiểm 

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ khi nhận được hồ 
sơ đăng ký đầy đủ: 
+ Trường hợp hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, 
Sở, ngành được phân công quản lý quy chuẩn kỹ 
thuật địa phương tương ứng tiến hành thẩm xét hồ 
sơ, không tổ chức đánh giá năng lực thực tế. 
+ Trường hợp hồ sơ đăng ký đầy đủ nhưng có nội 
dung không phù hợp hoặc có yêu cầu của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyên hoặc có thông tin, phản 
ánh vê dấu hiệu vi phạm liên quan đến hồ sơ thì 
cơ quan chỉ định tổ chức đánh giá năng lực thực 
tế tại tổ chức đánh giá sự phù hợp. Sở, ngành 
được phân công quản lý quy chuẩn kỹ thuật địa 
phương tương ứng cử chuyên gia hoặc thành lập 
đoàn đánh giá và phải thông báo bằng văn bản 
cho tổ chức đánh giá sự phù hợp vê việc đánh giá 
năng lực thực tế tại tổ chức đánh giá sự phù hợp. 
Chuyên gia hoặc đoàn đánh giá phải hoàn thành 
việc đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức đánh giá 
sự phù hợp và ký biên bản đánh giá thực tế. 
Trường hợp, tổ chức đánh giá sự phù hợp phải 
khắc phục các nội dung quy định trong biên bản 
đánh giá thực tế, trong thời hạn 30 ngày kể từ 
ngày ký biên bản đánh giá thực tế, tổ chức đánh 
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định. 
Trong trường 
hợp từ chối việc 
chỉ định, Sở, 
ngành được 
phân công quản 
lý quy chuẩn kỹ 
thuật địa 
phương tương 
ứng phải thông 
báo lý do bằng 
văn bản cho tổ 
chức đánh giá 
sự phù hợp. 

tra chuyên ngành. 
- Quyết định số 
3727/QĐ-BKHCN 
ngày 06 tháng 12 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ 
về việc công bố 
thủ tục hành chính 
mới ban hành, thủ 
tục hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn đo lường 
chất lượng và thủ 
tục hành chính 
thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 

giá sự phù hợp phải gửi báo cáo kết quả hành 
động khắc phục về Sở, ngành được phân công 
quản lý quy chuẩn kỹ thuật địa phương tương 
ứng; trường hợp phải kéo dài thêm thời hạn thì 
phải nêu rõ thời hạn chính thức hoàn thành việc 
khắc phục các nội dung còn lại. 
Chi phí phục vụ hoạt động đánh giá của chuyên 
gia hoặc đoàn đánh giá do tổ chức đánh giá sự 
phù hợp đăng ký chỉ định bảo đảm. 
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được báo cáo kết quả hành động khắc phục theo 
biên bản đánh giá thực tế, nếu tổ chức đánh giá sự 
phù hợp đáp ứng yêu cầu theo quy định, Sở, ngành 
được phân công quản lý quy chuẩn kỹ thuật địa 
phương tương ứng tổng hợp và trình Ủy ban nhân 
dân Thành phố ban hành quyết định chỉ định cho tổ 
chức đánh giá sự phù hợp. Thời hạn hiệu lực của 
quyết định chỉ định không quá 05 năm kể từ ngày 
ký ban hành. 
Trong trường hợp từ chối việc chỉ định, Sở, ngành 
được phân công quản lý quy chuẩn kỹ thuật địa 
phương tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành văn bản từ chối có nêu rõ lý do. 
Bước 3: Ban hành Quyết định chỉ định tổ chức 
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đánh giá sự phù hợp 
Nếu tổ chức đánh giá sự phù hợp đáp ứng yêu cầu 
theo quy định, Ủy ban nhân dân Thành phố ban 
hành quyết định chỉ định cho tổ chức đánh giá sự 
phù hợp. Thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ 
định không quá 05 năm kể từ ngày ký ban hành. 
Trong trường hợp từ chối việc chỉ định, Sở, ngành 
được phân công quản lý quy chuẩn kỹ thuật địa 
phương tương ứng phải thông báo lý do bằng văn 
bản cho tổ chức đánh giá sự phù hợp. 
2. Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban 
nhân dân Thành phố. 
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ: Sở, 
ngành được phân công quản lý quy chuẩn kỹ 
thuật địa phương tương ứng. 
3. Kết quả thực hiện TTHC: 
Bổ sung nội dung "Văn bản từ chối có nêu rõ lý 
do" 

3. Thủ tục 
cấp lại 
Quyết định 
chỉ định tổ 

Trong thời hạn 
05 ngày làm 
việc kể từ khi 
nhận được hồ sơ 

Sở, 
ngành 
được 
phân 

Không - Luật Chất lượng 
sản phẩm, hàng 
hóa ngày 21 tháng 
11 năm 2007. 

1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Tổ chức đánh giá sự phù hợp có Quyết định chỉ 
định còn hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố 
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chức đánh 
giá sự phù 
hợp 

đầy đủ và hợp 
lệ 

^
 
ĩy

a
 

^
 

c
t 

- Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2008 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết thi 
hành một số điều 
của Luật Chất 
lượng sản phẩm, 
hàng hóa. 
- Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 
năm 2018 của 
Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2008 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết thi 
hành một số điều 
Luật Chất lượng 

trực thuộc trung ương cấp nhưng bị mất, thất lạc, 
hư hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ hoặc thu hẹp 
phạm vi chỉ định nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp lại gửi 
về đến Sở, ngành được phân công quản lý quy 
chuẩn kỹ thuật địa phương tương ứng. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận 
được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở, ngành được 
phân công quản lý quy chuẩn kỹ thuật địa phương 
tương ứng rà soát và trình Ủy ban nhân dân 
Thành phố cấp lại quyết định chỉ định. Trường 
hợp không đáp ứng yêu cầu, Sở, ngành được phân 
công quản lý quy chuẩn kỹ thuật địa phương 
tương ứng tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 
2. Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban 
nhân dân Thành phố. 
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ: Sở, 
ngành được phân công quản lý quy chuẩn kỹ 
thuật địa phương tương ứng. 
3. Kết quả thực hiện TTHC: 
Bổ sung nội dung "Văn bản từ chối có nêu rõ lý do". 
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sản phâm, hàng 
hoá. 
- Quyết định số 
1662/QĐ-BKHCN 
ngày 15 tháng 6 
năm 2018 của Bộ 
Khoa học và Công 
nghệ về việc công 
bố thủ tục hành 
chính mới ban 
hành/thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực tiêu 
chuân đo lường 
chất lượng và thủ 
tục hành chính 
thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1479/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Bình Thạnh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyên 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của 37 Luật có liên quan đến quy 
hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của 
Quốc hội vê tổ chức chính quyên đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc 
hội tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật vê quy 
hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập 
và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030; 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điêu của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 
2020 của Quốc hội vê tổ chức chính quyên đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ vê 
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phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 
2016-2020 Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định sô 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quôc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quôc gia 5 năm 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định sô 227/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng 
Chính phủ về điều chỉnh một sô chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng 
Chính phủ phân bổ tại Quyết định sô 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 cho 
các tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương, Bộ Công an; 

Căn cứ Thông tư sô 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư sô 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một sô điều của các thông tư quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về thông 
qua Danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quôc gia, 
công cộng và Danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án 
trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh (sô 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 
2016, sô 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017; sô 09/NQ-HĐND ngày 12 
tháng 7 năm 2018, sô 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018, sô 34/NQ-HĐND 
ngày 22 tháng 7 năm 2019, sô 54/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019, sô 85/NQ-
HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, sô 113/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021, 
sô 58/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022, sô 59/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 
năm 2022, sô 26/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023, sô 27/NQ-HĐND ngày 12 
tháng 7 năm 2023, sô 09/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2024); 

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tại Tờ trình sô 114/TTr-UBND 
ngày 26 tháng 3 năm 2024 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sô 3215/TTr-
TNMT-QLĐ ngày 10 tháng 4 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Bình Thạnh với các 
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chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch. 

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất. 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất. 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng. 

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy 
ban nhân dân quận Bình Thạnh có trách nhiệm phối hợp và thực hiện: 

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về 
đất đai. 

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt. 

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở 
Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận Bình Thạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 



PHỤ LỤC 
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 CỦA QUẬN BÌNH THẠNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

00 

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích Kế 

hoạch sử dụng 
đất năm 2024 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích Kế 

hoạch sử dụng 
đất năm 2024 Phường 

1 
Phường 

2 
Phường 

3 
Phường 

5 
Phường 

6 
Phường 

7 
Phường 

11 
Phường 

12 
Phường 

13 
Phường 

14 
Phường 

15 
Phường 

17 
Phường 

19 
Phường 

21 
Phường 

22 
Phường 

24 
Phường 

25 
Phường 

26 
Phường 

27 Phường 28 

(1) (2) (3) (5)=(7)+...+(24) (7) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

I LOẠI ĐẤT 

TỔNG DIỆN TÍCH Tự 
NHIÊN 2.078,59 26,47 32,17 46,17 37,00 29,77 39,64 77,44 111,39 262,23 32,21 51,52 64,46 39,65 39,81 180,77 56,69 184,06 131,43 86,29 549,43 

1 Đất nông nghiệp NNP 259,83 259,83 

Trong đó: 

1.1 Đất trồng lúa LUA 122,25 122,25 

Trong đó: Đất chuyên 
trồng lúa nước LUC 122,25 122,25 

1.2 Đất trồng cây hàng năm 
khác HNK 61,94 61,94 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 45,13 45,13 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 

Trong đó: Đất có rừng 
sản xuất là rừng tự nhiên RSN 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 30,52 30,52 

1.8 Đất làm muối LMU 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 



STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích Kế 

hoạch sử dụng 
đất năm 2024 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích Kế 

hoạch sử dụng 
đất năm 2024 Phường 

1 
Phường 

2 
Phường 

3 
Phường 

5 
Phường 

6 
Phường 

7 
Phường 

11 
Phường 

12 
Phường 

13 
Phường 

14 
Phường 

15 
Phường 

17 
Phường 

19 
Phường 

21 
Phường 

22 
Phường 

24 
Phường 

25 
Phường 

26 
Phường 

27 Phường 28 

(1) (2) (3) (5)=(7)+...+(24) (7) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1.818,75 26,47 32,17 46,17 37,00 29,77 39,64 77,44 111,39 262,23 32,21 51,52 64,46 39,65 39,81 180,77 56,69 184,06 131,43 86,29 289,59 

Trong đó: 

2.1 Đất quốc phòng CQP 20,78 0,24 0,07 0,68 2,77 0,22 0,00 1,70 6,29 8,42 0,38 

2.2 Đất an ninh CAN 3,22 0,01 0,49 0,02 0,07 1,42 0,74 0,17 0,02 0,05 0,22 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 55,45 0,69 1,57 0,19 1,12 0,18 3,14 6,52 6,13 0,95 1,08 1,74 0,13 1,04 0,21 1,04 4,46 1,41 3,33 20,53 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp SKC 39,49 0,07 0,08 0,55 0,23 0,39 0,03 21,85 0,02 2,47 0,17 0,40 0,77 1,70 5,20 1,01 3,42 1,12 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt 
động khoáng sản SKS 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, làm đồ gốm SKX 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp 
quốc gia, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã 

DHT 451,47 10,30 6,59 16,44 9,04 8,44 13,71 21,26 34,25 63,24 9,76 12,82 26,74 13,50 9,92 37,95 11,67 45,21 36,59 15,35 48,67 

Trong đó: 

2.9.1 Đất giao thông DGT 314,00 6,66 5,52 12,01 6,12 6,05 6,99 16,76 18,56 51,08 7,08 11,74 16,22 10,35 7,64 27,25 9,65 36,67 31,31 10,50 15,85 

2.9.2 Đất thuỷ lợi DTL 18,83 0,04 0,01 0,11 0,33 0,06 0,81 0,05 0,43 0,07 0,60 1,69 14,63 

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở văn 
hóa DVH 9,66 0,56 0,03 0,07 0,36 0,04 0,03 0,01 7,93 0,04 0,37 0,21 

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,95 0,55 0,04 0,03 0,02 3,91 0,21 0,00 0,19 0,50 0,03 0,01 0,08 0,02 0,02 0,12 0,04 0,02 0,14 0,02 

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở giáo 
dục và đào tạo DGD 48,77 0,42 0,51 3,81 0,60 1,33 1,55 1,70 9,04 4,51 0,99 0,78 4,39 1,22 0,84 1,86 0,47 6,32 3,84 2,30 2,31 

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở thể 
dục - thể thao DTT 5,40 0,32 3,80 0,66 0,55 0,06 

2.9.7 Đất công trình năng 
lượng DNL 1,87 0,01 0,01 0,69 0,01 0,00 0,13 0,01 0,33 0,01 0,00 0,30 0,01 0,01 0,32 0,03 

2.9.8 Đất công trình bưu 
chính, viễn thông DBV 1,61 0,10 0,26 0,03 0,01 1,13 0,03 0,05 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích Kế 

hoạch sử dụng 
đất năm 2024 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích Kế 

hoạch sử dụng 
đất năm 2024 Phường 

1 
Phường 

2 
Phường 

3 
Phường 

5 
Phường 

6 
Phường 

7 
Phường 

11 
Phường 

12 
Phường 

13 
Phường 

14 
Phường 

15 
Phường 

17 
Phường 

19 
Phường 

21 
Phường 

22 
Phường 

24 
Phường 

25 
Phường 

26 
Phường 

27 Phường 28 

(1) (2) (3) (5)=(7)+...+(24) (7) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ 
quốc gia DKG 

2.9.10 Đất có di tích lịch sử -
văn hóa DDT 1,60 1,60 

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất 
thải DRA 0,82 0,007 0,10 0,70 0,02 

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON 27,83 0,01 0,53 0,43 1,61 0,37 0,50 1,81 1,20 6,30 0,14 0,23 4,04 0,66 0,19 0,18 1,13 0,54 1,01 6,96 

2.9.13 Đất làm nghĩa trang, nhà 
tang lễ, nhà hỏa táng NTD 2,43 0,43 0,34 0,51 0,83 0,18 0,06 0,08 

2.9.14 Đất xây dựng cơ sở khoa 
học công nghệ DKH 7,87 7,87 

2.9.15 Đất xây dựng cơ sở dịch 
vụ xã hội DXH 3,26 0,66 1,67 0,93 

2.9.16 Đất chợ DCH 1,57 0,45 0,04 0,17 0,02 0,02 0,35 0,04 0,06 0,43 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,50 0,01 0,01 0,03 0,05 0,01 0,25 0,07 0,06 0,00 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí 
công cộng DKV 26,88 0,01 0,19 0,27 0,13 0,16 3,74 4,61 0,64 0,93 3,99 0,08 2,95 3,88 5,19 0,13 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 868,28 15,25 17,97 25,04 26,97 18,93 24,70 50,70 55,94 108,05 18,24 27,11 32,30 18,54 24,93 93,59 37,27 91,66 70,46 28,34 82,29 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ 
quan TSC 8,41 0,11 0,39 0,17 0,14 0,18 0,34 0,47 0,59 0,24 2,23 0,09 0,69 0,11 0,04 0,16 0,15 0,19 0,35 0,49 1,27 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của 
tổ chức sự nghiệp DTS 0,75 0,02 0,10 0,09 0,02 0,04 0,12 0,02 0,01 0,04 0,14 0,04 0,12 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại 
giao DNG 

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 1,49 0,07 0,17 0,11 0,18 0,20 0,16 0,05 0,01 0,03 0,04 0,09 0,37 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, 
rạch, suối SON 341,94 0,73 6,23 2,09 0,97 8,64 55,26 7,65 2,17 4,28 3,07 36,78 6,38 25,37 17,53 30,10 134,69 

2.20 Đất có mặt nước chuyên MNC 

o 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích Kế 

hoạch sử dụng 
đất năm 2024 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích Kế 

hoạch sử dụng 
đất năm 2024 Phường 

1 
Phường 

2 
Phường 

3 
Phường 

5 
Phường 

6 
Phường 

7 
Phường 

11 
Phường 

12 
Phường 

13 
Phường 

14 
Phường 

15 
Phường 

17 
Phường 

19 
Phường 

21 
Phường 

22 
Phường 

24 
Phường 

25 
Phường 

26 
Phường 

27 Phường 28 

(1) (2) (3) (5)=(7)+...+(24) (7) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

dùng 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,10 0,10 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

II KHU CHỨC NĂNG 

1 Đất khu công nghệ cao KCN 

2 Đất khu kinh tế KKT 

3 Đất đô thị KDT 2.078,59 26,47 32,17 46,17 37,00 29,77 39,64 77,44 111,39 262,23 32,21 51,52 64,46 39,65 39,81 180,77 56,69 184,06 131,43 86,29 549,43 

4 

Khu sản xuất nông 
nghiệp (khu vực chuyên 
trồng lúa nước, khu vực 
chuyên trồng cây công 
nghiệp lâu năm) 

KNN 122,25 122,25 

5 

Khu lâm nghiệp (khu 
vực rừng phòng hộ, 
rừng đặc dụng, rừng 
sản xuất) 

KLN 

6 Khu du lịch KDL 

7 Khu bảo tồn thiên nhiên 
và đa dạng sinh học KBT 

8 

Khu phát triển công 
nghiệp (khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp) 

KPC 

9 Khu đô thị (trong đó có 
khu đô thị mới) DTC 

10 Khu thương mại - dịch 
vụ KTM 

11 Khu vực đô thị - thương 
mại - dịch vụ KDV 

12 Khu dân cư nông thôn DNT 

13 Khu ở, làng nghề, sản 
xuất phi nông nghiệp 

KON 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích Kế 

hoạch sử dụng 
đất năm 2024 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích Kế 

hoạch sử dụng 
đất năm 2024 Phường 

1 
Phường 

2 
Phường 

3 
Phường 

5 
Phường 

6 
Phường 

7 
Phường 

11 
Phường 

12 
Phường 

13 
Phường 

14 
Phường 

15 
Phường 

17 
Phường 

19 
Phường 

21 
Phường 

22 
Phường 

24 
Phường 

25 
Phường 

26 
Phường 

27 Phường 28 

(1) (2) (3) (5)=(7)+...+(24) (7) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

nông thôn 

lo  io 

Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên 

2. Kế hoạch thu hồi đất các loại đất: 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã Tổng 

diện tích Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 

3 
Phường 

5 
Phường 

6 
Phường 

7 
Phường 

11 
Phường 

12 
Phường 

13 
Phường 

14 
Phường 

15 
Phường 

17 
Phường 

19 
Phường 

21 
Phường 

22 
Phường 

24 
Phường 

25 
Phường 

26 
Phường 

27 
Phường 

28 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+...+ 

(24) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

1 Đất nông 
nghiệp NNP 

Trong đó: 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

Trong đó: Đất 
chuyên trồng 
lúa nước 

LUC 

1.2 Đất trồng cây 
hàng năm khác HNK 

1.3 Đất trồng cây 
lâu năm CLN 

1.4 Đất rừng 
phòng hộ RPH 

1.5 Đất rừng đặc 
dụng RDD 

1.6 Đất rừng sản 
xuất RSX 

Trong đó: Đất 
có rừng sản 

RSN 
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STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã Tổng 

diện tích Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
5 

Phường 
6 

Phường 
7 

Phường 
11 

Phường 
12 

Phường 
13 

Phường 
14 

Phường 
15 

Phường 
17 

Phường 
19 

Phường 
21 

Phường 
22 

Phường 
24 

Phường 
25 

Phường 
26 

Phường 
27 

Phường 
28 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+...+ 

(24) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

xuầt là rừng tự 
nhiên 

1.7 Đất nuôi trồng 
thuỷ sản NTS 

1.8 Đất làm muối LMU 

1.9 Đất nông 
nghiệp khác NKH 

2 Đất phi nông 
nghiệp PNN 17,28 1,32 0,04 0,31 1,58 3,13 2,51 2,64 0,79 4,96 

Trong đó: 

2.1 Đất quốc 
phòng CQP 

2.2 Đất an ninh CAN 0,03 0,03 

2.3 Đất khu công 
nghiệp SKK 

2.4 Đất cụm công 
nghiệp SKN 

2.5 Đất thương 
mại, dịch vụ TMD 1,10 0,01 0,07 0,88 0,08 0,04 0,02 

2.6 
Đất cơ sở sản 
xuất phi nông 
nghiệp 

SKC 0,58 0,33 0,17 0,08 

2.7 
Đất sử dụng 
cho hoạt động 
khoáng sản 

SKS 

2.8 

Đất sản xuấ! 
vật liệu xây 
dựng, làm đồ 
gốm 

SKX 

2.9 

Đất phát triển 
hạ tầng cấp 
quốc gia, cấp 
tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã 

DHT 0,41 0,28 0,01 0,01 0,10 0,01 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
2 

3 
+ 2 

Ợ9 
0 

6 
2 
o 
4 

Lo 



STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã Tổng 

diện tích Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
5 

Phường 
6 

Phường 
7 

Phường 
11 

Phường 
12 

Phường 
13 

Phường 
14 

Phường 
15 

Phường 
17 

Phường 
19 

Phường 
21 

Phường 
22 

Phường 
24 

Phường 
25 

Phường 
26 

Phường 
27 

Phường 
28 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+...+ 

(24) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

Trong đó: 

2.9.1 Đât giao 
thông DGT 

2.9.2 Đất thuỷ lợi DTL 

2.9.3 Đất xây dựng 
cơ sở văn hóa DVH 

2.9.4 Đất xây dựng 
cơ sở y tế DYT 0,20 0,20 

2.9.5 
Đất xây dựng 

cơ sở giáo dục 
và đào tạo 

DGD 0,06 0,04 0,01 0,01 

2.9.6 
Đất xây dựng 

cơ sở thể dục -
thể thao 

DTT 

2.9.7 
Đất công 

trình năng 
lượng 

DNL 0,10 0,10 

2.9.8 

Đất công 
trình bưu 
chính, viễn 
thông 

DBV 

2.9.9 
Đất xây dựng 
kho dự trữ 
quốc gia 

DKG 

2.9.10 
Đất có di tích 
lịch sử - văn 
hóa 

DDT 

2.9.11 Đất bãi thải, 
xử lý chất thải DRA 

2.9.12 Đất cơ sở tôn 
giáo TON 0,04 0,03 0,01 

2.9.13 
Đất làm nghĩa 
trang, nhà 
tang lễ, nhà 

NTD 0,01 0,01 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
2 

3 
+ 2 

Ợ9 
0 

6 
2 
o 
4 



STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã Tổng 

diện tích Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
5 

Phường 
6 

Phường 
7 

Phường 
11 

Phường 
12 

Phường 
13 

Phường 
14 

Phường 
15 

Phường 
17 

Phường 
19 

Phường 
21 

Phường 
22 

Phường 
24 

Phường 
25 

Phường 
26 

Phường 
27 

Phường 
28 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+...+ 

(24) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

hỏa táng 

2.9.14 
Đất xây dựng 
cơ sở khoa học 
công nghệ 

DKH 

2.9.15 
Đất xây dựng 
cơ sở dịch vụ 
xã hội 

DXH 

2.9.16 Đất chợ DCH 

2.10 Đất danh lam 
thắng cảnh DDL 

2.11 Đất sinh hoạt 
cộng đồng DSH 0,08 0,02 0,04 0,02 

2.12 
Đất khu vui 
chơi, giải trí 
công cộng 

DKV 2,49 0,02 0,13 0,19 2,15 

2.13 Đất ở tại nông 
thôn ONT 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 12,42 1,30 0,03 0,31 1,21 1,70 2,22 2,47 0,48 2,70 

2.15 Đất xây dựng 
trụ sở cơ quan TSC 0,08 0,08 

2.16 
Đất xây dựng 
trụ sở của tổ 
chức sự nghiệp 

DTS 0,09 0,09 

2.17 
Đất xây dựng 
cơ sở ngoại 
giao 

DNG 

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 

2.19 
Đất sông, ngòi, 
kênh, rạch, 
suối 

SON 

2.20 
Đất có mặ1 
nước chuyên 
dùng 

MNC 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
2 

3 
+ 2 

Ợ9 
0 

6 
2 
o 
4 

N 



STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã Tổng 

diện tích Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
5 

Phường 
6 

Phường 
7 

Phường 
11 

Phường 
12 

Phường 
13 

Phường 
14 

Phường 
15 

Phường 
17 

Phường 
19 

Phường 
21 

Phường 
22 

Phường 
24 

Phường 
25 

Phường 
26 

Phường 
27 

Phường 
28 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+...+ 

(24) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

2.21 Đất phi nông 
nghiệp khác PNK 

On 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 

Đơn vị tính: ha 

STT 
Chỉ tiêu 
sử dụng 

đất 
Mã Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
STT 

Chỉ tiêu 
sử dụng 

đất 
Mã Tổng diện 

tích Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
5 

Phường 
6 

Phường 
7 

Phường 
11 

Phường 
12 

Phường 
13 

Phường 
14 

Phường 
15 

Phường 
17 

Phường 
19 

Phường 
21 

Phường 
22 

Phường 
24 

Phường 
25 

Phường 
26 

Phường 
27 

Phường 
28 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+... 

+(24) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

1 

Đất nông 
nghiệp 
chuyển 
sang phi 
nông 
nghiệp 

NNP/ 
PNN 

Trong đó: 

1.1 
Đất trồng 
lúa 

LUA/ 

PNN 

Trong đó: 
Đất 
chuyên 
trồng lúa 
nước 

LUC/ 
PNN 

1.2 
Đất trồng 
cây hàng 
năm khác 

HNK/ 

PNN 

Q o> 
Q 
B 

o 
S õ>> 
2 

3 
+ 2 

Ợ9 po> 

0 

6 
2 
o 
4 



STT 
Chỉ tiêu 
sử dụng 

đất 
Mã Tổng diện 

tích 

Diệl tích phân theo đơn vị hành chính 
STT 

Chỉ tiêu 
sử dụng 

đất 
Mã Tổng diện 

tích Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
5 

Phường 
6 

Phường 
7 

Phường 
11 

Phường 
12 

Phường 
13 

Phường 
14 

Phường 
15 

Phường 
17 

Phường 
19 

Phường 
21 

Phường 
22 

Phường 
24 

Phường 
25 

Phường 
26 

Phường 
27 

Phường 
28 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+... 

+(24) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

1.3 
Đât trồng 
cây lâu 
năm 

CLN/ 

PNN 

1.4 
Đât rừng 
phòng hộ 

RPH/ 

PNN 

1.5 
Đât rừng 
đặc dụng 

RDD/ 

PNN 

1.6 
Đât rừng 
sản xuât 

RSX/ 

PNN 

Trong đó: 
Đất có 
rừng sản 
xuất là 
rừng tự 
nhiên 

RSN/ 

PNN 

1.7 
Đât nuôi 
trồng thuỷ 
sản 

NTS/ 

PNN 

1.8 
Đât làm 
muối 

LMU/ 

PNN 

1.9 
Đât nông 
nghiệp 
khác 

NKH/ 

PNN 

2 

Chuyển 
đổi cơ cấu 
sử dụng 
đất trong 
nội bộ đất 
nông 
nghiệp 

Trong đó: 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
2 

3 
+ 2 

ỢQ 
po> 
y 

2 
o 
4 



STT 
Chỉ tiêu 
sử dụng 

đất 
Mã Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
STT 

Chỉ tiêu 
sử dụng 

đất 
Mã Tổng diện 

tích Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
5 

Phường 
6 

Phường 
7 

Phường 
11 

Phường 
12 

Phường 
13 

Phường 
14 

Phường 
15 

Phường 
17 

Phường 
19 

Phường 
21 

Phường 
22 

Phường 
24 

Phường 
25 

Phường 
26 

Phường 
27 

Phường 
28 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+... 

+(24) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

2.1 

Đất trồng 
lúa chuyển 
sang đất 
trồng cây 
lâu năm 

LUA/ 

CLN 

2.2 

Đất trồng 
lúa chuyển 
sang đất 
trồng rừng 

LUA/ 

LNP 

2.3 

Đất trồng 
lúa chuyển 
sang đất 
nuôi trồng 
thuỷ sản 

LUA/ 

NTS 

2.4 

Đất trồng 
lúa chuyển 
sang đất 
làm muối 

LUA/ 

LMU 

2.5 

Đất trồng 
cây hàng 
năm khác 
chuyển 
sang đất 
nuôi trồng 
thủy sản 

HNK/ 
NTS 

2.6 

Đất trồng 
cây hàng 
năm khác 
chuyển 
sang đất 
làm muối 

HNK/ 

LMU 

2.7 

Đất rừng 
phòng hộ 
chuyển 
sang đất 

RPH/ 

NKR(a) 

•s> 
00 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
2 

3 
+ 2 

ỢQ 
po> 
y 

2 
o 
4 



STT 
Chỉ tiêu 
sử dụng 

đất 
Mã Tổng diện 

tích Phường 
1 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
5 

Phườnị 
6 

gPhường 
7 

Phường 
11 

Phường 
12 

Phường 
13 

Phường 
14 

Phường 
15 

Phường 
17 

Phườnị 
19 

gPhường 
21 

Phường 
22 

Phường 
24 

Phường 
25 

Phường 
26 

Phường 
27 

Phường 
28 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+.. 

+(24) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

nông 
nghiệp 
không phải 
là rừng 

2.8 

Đất rừng 
đặc dụng 
chuyển 
sang đất 
nông 
nghiệp 
không phải 
là rừng 

RDD/ 

NKR(a) 

Q o> 
Q 

o 
õ>> 
2 

3 
+ 2 

sả' 

2 
o 
4 

2.9 

Đất rừng 
sản xuất 
chuyển 
sang đất 
nông 
nghiệp 
không phải 
rừng 

RSX/ 

NKR(a) 

Trong đó: 
Đất có 
rừng sản 
xuất là 
rừng tự 
nhiên 

RSN/ 

NKR (a) 

Đất phi 
nông 
nghiệp 
không 
phải là 
đất ở 
chuyển 
sang đất ở 

PKO/ 
OCT 

6,10 0,02 0,79 0,01 0,67 0,01 4,60 

4. Kê hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Trên địa bàn quận Bìn 1 Thạnh không có diện tích đất chưa sử 
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Ký bởi: Trung tâm công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 28.05.2024 15:53:20 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1524/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và The thao 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân vê nghiệp vụ kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Văn hóa và Thê thao tại Tờ trình sô 1972/TTr-
SVHTT ngày 03 tháng 5 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Văn hoá và Thể thao. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 
nhân dân thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành chính 
chuẩn hóa). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2024. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục có thứ tự A.I.5, A.I.6 tại Danh mục thủ 
tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 4899/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 
năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố vê việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng; Bản quyên tác giả; Gia đình; Quản lý 
sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Văn hóa cơ sở; Điện ảnh thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và 
Thể thao và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực THI ĐUA, KHEN THƯỞNG • • • ' 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ VĂN HÓA 
VÀ THỂ THAO 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

1. Thủ tục 
xét tặng 
"Giải 
thưởng 
Hồ Chí 
Minh" về 
văn học, 
nghệ 
thuật 

- Thời gian tổ chức hoạt 
động xét tặng "Giải thưởng 
Hồ Chí Minh" về văn học, 
nghệ thuật tại Hội đồng cấp 
cơ sở không quá 80 ngày. 
- Thời gian tổ chức hoạt 
động xét tặng "Giải thưởng 
Hồ Chí Minh" về văn học, 
nghệ thuật tại Hội đồng 
chuyên ngành cấp Nhà nước 
không quá 115 ngày. 
- Thời gian tổ chức hoạt 
động xét tặng "Giải thưởng 
Hồ Chí Minh" về văn học, 
nghệ thuật tại Hội đồng cấp 
Nhà nước không quá 110 
ngày 

Sở Văn 
hóa và 

Thể thao 
(164 
Đồng 
Khởi, 

phường 
Bến 

Nghé, 
Quận 1) 

Không - Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 
tháng 6 năm 2022. 
- Nghị định số 36/2024/NDD-CP ngày 04 
tháng 4 năm 2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí 
Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn 
học, nghệ thuật. 
- Quyết định số 115 8/QĐ-BVHTTDL 
ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du Lịch về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành và được 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, 
khen thưởng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

2. Thủ tuc 
xét tặng 
"Giải 
thưởng 
Nhà 
nước" về 
văn học, 
nghệ 
thuật 

- Thời gian tổ chức hoạt 
động xét tặng "Giải thưởng 
Nhà nước" về văn học, nghệ 
thuật tại Hội đồng cấp cơ sở 
không quá 80 ngày. 
- Thời gian tổ chức hoạt 
động xét tặng "Giải thưởng 
Nhà nước" về văn học, nghệ 
thuật tại Hội đồng chuyên 
ngành cấp Nhà nước không 
quá 115 ngày. 
- Thời gian tổ chức hoạt 
động xét tặng "Giải thưởng 
Hồ Chí Minh" về văn học, 
nghệ thuật tại Hội đồng cấp 
Nhà nước không quá 110 
ngày. 

Sở Văn 
hóa và 

Thể thao 
(164 Đồng 

Khởi, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

Không - Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 
tháng 6 năm 2022. 
- Nghị định số 36/2024/NDD-CP ngày 04 
tháng 4 năm 2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí 
Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn 
học, nghệ thuật. 
- Quyết định số 115 8/QĐ-BVHTTDL 
ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du Lịch về việc công bố 
thủ tuc hành chính mới ban hành và được 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, 
khen thưởng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 
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Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ky: 28.05.2024 15:53:30 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1545/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát 

hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và T ruyền thông 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân vê nghiệp vụ kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Thông tin và Truyên thông tại Tờ trình sô 
33/TTr-STTTT ngày 04 tháng 5 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 09 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 
nhân dân thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành chính 
chuẩn hóa). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục: 

- Thứ tự 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 tại danh mục thủ tục hành chính ban hành 
kèm theo Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1453/QĐ-
UBND ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thông tin 
và Truyền thông và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH • • • ' 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

TT 

Tên thủ Thời Địa 
tục hạn điểm 

hành 

"sạ 

thực 
chính quyết hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

I. Lĩnh vực Xuất bản 
Cấp giấy 15 ngày Sở u ệ i à T phép kể từ Thông n ê tr n i 

xuất bản ngày tin và giấy: 

tài liệu nhận đủ Truyền 15.000 
không hồ sơ thông đồng/trang 
kinh theo quy (số 59, quy chuẩn; 
doanh định Đường - Tài liệu 

Lý Tự điện tử 
Trọng, dưới dạng 
Phường đọc: 6.000 

n ế B đồng/phút; 
Nghé, - Tài liệu 

Quận 1) điện tử 
g dạ i ớ dư 

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012. 
- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Xuất bản. 
- Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí 
thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất 
bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh 
và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh. 
- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-
CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 



Tên thủ Thời Đia 

TT 
tục 

hành 
chính 

hạn 
giải 

quyết 

điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

nghe, nhìn: 
27.000 
đồng/phút. 

- Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 
195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 
- Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
- Quyết định 04/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Ủy 
ban nhân nhân thành phố về ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Quyết định số 503/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ thông tin và Truyền thông. 

II. Lĩnh vực in 
1. Cấp giấy 

phép 
hoạt 

15 ngày 
kể từ 
ngày 

Sở 
Thông 
tin và 

Không - Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012. 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 
hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018. 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

động in 
xuất bản 
phẩm 

nhận đủ 
hồ sơ 

theo quy 
định 

Truyên 
thông 
(số 59, 
Đường 
Lý Tự 
Trọng, 
Phường 

Bến 
Nghé, 

Quận 1) 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật 
Xuất bản. 
- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 sửa đổi 
một số Nghị định liên quan đến điêu kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 
- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điêu của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-
CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điêu và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 
- Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyên thông sửa đổi, bổ sung một số điêu 
của Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyên thông quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điêu của Luật xuất bản và Nghị định số 
195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 
- Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ 
Thông tin và Truyên thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyên 
hạn của Sở Thông tin và Truyên thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
- Quyết định 04/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Ủy 
ban nhân nhân thành phố vê ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Quyết định số 503/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ thông tin và Truyền thông. 

2. Cấp lại 
giấy 
phép 
hoạt 
động in 
xuất bản 
phẩm 

05 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ 

theo quy 
định 

Sở 
Thông 
tin và 

Truyền 
thông 
(số 59, 
Đường 
Lý Tự 
Trọng, 
Phường 

Bến 
Nghé, 

Quận 1) 

Không - Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012. 
- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Xuất bản. 
- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-
CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 
- Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 
195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 
- Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

Thông tin và Truyền thông hướng dân chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
- Quyết định 04/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Ủy 
ban nhân nhân thành phố về ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Quyết định số 503/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ thông tin và Truyền thông. 

3. Cấp đổi 
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Quận 1) 

Không - Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012. 
- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Xuất bản. 
- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dân 
thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-
CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 
- Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của 
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Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiêt và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 
195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 
- Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
- Quyêt định 04/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Ủy 
ban nhân nhân thành phố về ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Quyêt định số 503/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ thông tin và Truyền thông. 

4. Cấp giấy 
phép in 
gia công 
xuất bản 
phẩm 
cho 
nước 
ngoài 

10 ngày 
kể từ 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ 

theo quy 
định 

Sở 
Thông 
tin và 

Truyền 
thông 
(số 59, 
Đường 
Lý Tự 

Không - Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012. 
- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Xuất bản. 
- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiêt và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-

to 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
2 

3 
+ 2 

ỢQ 
po> 
y 

2 
o 
4 



TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

Trọng, 
Phường 

Bến 
Nghé, 

Quận 1) 

CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 
- Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 
195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 
- Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
- Quyết định 04/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Ủy 
ban nhân nhân thành phố về ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Quyết định số 503/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ thông tin và Truyền thông. 

III. Lĩnh vực Phát hành xuất bản phẩm 

1. Cấp giấy 15 ngày Sở 50.000 - Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012. 
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Quận 1) 

đồng/hồ sơ - Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Xuất bản. 
- Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí 
thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất 
bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh 
và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh. 
- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-
CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 
- Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 
195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 
- Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
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- Quyết định 04/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Uy 
ban nhân nhân thành phố về ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Quyết định số 503/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ thông tin và Truyền thông. 
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Quận 1) 

Không - Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012. 
- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Xuất bản. 
- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-
CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 
- Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 
195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định 
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chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 
- Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
- Quyêt định 04/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Ủy 
ban nhân nhân thành phố về ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Quyêt định số 503/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ thông tin và Truyền thông. 
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Không - Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012. 
- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Xuất bản. 
- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiêt và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-
CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiêt một số 
điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 
- Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 
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Nghé, 
Quận 1) 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 
195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 
- Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
- Quyết định 04/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Ủy 
ban nhân nhân thành phố về ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Quyết định số 503/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ thông tin và Truyền thông. 

4. Cấp lại 
giấy xác 
nhận 
đăng ký 
hoạt 
động 
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kể từ 
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nhận đủ 
hồ sơ 

Sở 
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thông 
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Không - Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012. 
- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Xuất bản. 
- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ 
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hành 
xuất bản 
phẩm 

theo quy 
định 

Đường 
Lý Tự 
Trọng, 
Phường 

Bến 
Nghé, 

Quận 1) 

trưởng Bộ Thông tin và Truyên thông quy định chi tiết và hướng dân 
thi hành một số điêu của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-
CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điêu và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 
- Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điêu 
của Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyên thông quy định chi tiết và hướng 
dân thi hành một số điêu của Luật xuất bản và Nghị định số 
195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 
- Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ 
Thông tin và Truyên thông hướng dân chức năng, nhiệm vụ, quyên 
hạn của Sở Thông tin và Truyên thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
- Quyết định 04/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Ủy 
ban nhân nhân thành phố vê ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyên thông Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Quyết định số 503/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Bộ 
Thông tin và Truyên thông vê việc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ thông tin và Truyên thông. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1558/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan 
đến kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân vê nghiệp vụ kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình sô 2702/TTr-
SGDĐT ngày 06 tháng 5 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Giáo dục và Đào tạo. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 
nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành chính 
chuẩn hóa). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục có thứ tự B.B2.II.03 tại danh mục thủ tục 
hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2887/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 
2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo; văn bằng, chứng chỉ; giáo dục mầm non; thi, 
tuyển sinh; giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, 
chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giáo 
dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực THI, TUYỂN SINH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 
QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực thi, tuyển sinh 
1 Đăng ký dự 

thi tốt 
nghiệp 

Trung học 
phổ thông 

Theo hướng 
dẫn tổ chức 

kỳ thi tốt 
nghiệp 

THPT hằng 
năm của Bộ 
Giáo dục và 

Đào tạo. 

- Sở Giáo 
dục và Đào 

tạo; 
- Các trường 

THPT, 
Trung tâm 

GDTX, 
Trung tâm 
gdNn-
GDTX. 

Không - Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung 
học phổ thông. 
- Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-
BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo. 
- Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-
BGDĐTngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 
số 05/2021/TTBGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 
- Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 



chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 
15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi bổ sung 
bởi Thông tư số 05/2021/TTBGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 và 
Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Quyết định số 1187/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2024 về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển 
sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1607/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động • o • • • • • o 

khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Khoa học và Công nghệ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đề nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1568/TTr-
SKHCN ngày 09 tháng 5 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành 
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chính chuẩn hóa). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Khoa học 
và Công nghệ, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH Vực HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA BAN QUẢN 
LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực hoat đông khoa hoc và công nghệ • • • o • o o • 

Thủ tục xác 
nhận 

án
 

đầu p
 

á đ 
£ t 

g n ứ nguyên 
tắc hoạt 
động công 
nghệ cao 
trong khu 
công nghệ 
cao 

24 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ 

Ban quản 
lý khu 

công nghệ 
cao 

Không - Luật Công nghệ cao năm 2008. 
- Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 
2024 của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao. 
- Quyết định số 311/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 3 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực 
hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Kết quả 
thực hiện 
thủ tục 
hành chính: 
Bổ sung nội 
dung "Văn 
bản từ chối 
có nêu rõ lý 
d o .  
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1615/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyên 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đê nghị Giám đôc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình sô 5408/TTr-SKHĐT 
ngày 09 tháng 5 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành 
chính chuẩn hóa). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Kế 
hoạch và Đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực ĐẤU THẦU LựA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THUỘC 
PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ KẾ 
HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 
1 Công bố dự 

án đầu tư 
kinh doanh 
đối với dự 
án không 
thuộc diện 
chấp thuận 
chủ trương 
đầu tư do 
nhà đầu tư 
đề xuất 

- Về thời hạn xem xét hồ sơ đề xuất dự án của nhà 
đầu tư: 
+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được đề xuất dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao một cơ 
quan chuyên môn tổng hợp, xem xét hồ sơ đề xuất dự 
án của nhà đầu tư. 
+ Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày được giao 
nhiệm vụ, cơ quan chuyên môn xem xét sự phù hợp 
của hồ sơ đề xuất dự án với quy định tại khoản 4, 5, 6 
Điều 1 của Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27 
tháng 02 năm 2024 của Chính phủ, trình người có 
thẩm quyền phê duyệt thông tin dự án đầu tư kinh 
doanh. 
- Về thời hạn đăng tải thông tin: 
Cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân Thành 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 
(số 32, 

đường Lê 
Thánh 
Tôn, 

phường 
Bến 

Nghé, 
Quận 1) 

Không - Luật Đấu thầu số 
22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 
năm 2023; 
- Nghị định số 23/2024/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 02 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành 
Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 
đầu tư thực hiện dự án thuộc 
trường hợp phải tổ chức đấu 
thầu theo quy định của pháp luật 
quản lý ngành, lĩnh vực; 
- Quyết định số 261/QĐ-
BKHĐT ngày 05 tháng 3 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư công bố thủ tục 
hành chính mới trong lĩnh vực 



phố) thực hiện đăng tải thông tin dự án đầu tư kinh 
doanh do nhà đầu tư đề xuất trên Hệ thống mạng đấu 
thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất 05 ngày làm 
việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành. 

đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1622/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Phú Nhuận 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyên 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của 37 Luật có liên quan đến quy 
hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của 
Quốc hội vê tổ chức chính quyên đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc 
hội tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật vê quy 
hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập 
và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030; 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điêu của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điêu của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ vê sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy 
định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 
năm 2020 của Chính phủ vê sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành 
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Luật Đất đai;Nghị định sô 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 04 năm 2023 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 
2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Thông tư sô 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy 
hoạch, kê hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư sô 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một sô điều của các thông tư quy định chi 
tiêt và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 80/NQCP ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về 
phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kê hoạch sử dụng đất kỳ 
cuôi (2016-2020) Thành phô; 

Căn cứ Quyêt định sô 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kê hoạch sử 
dụng đất quôc gia 5 năm 2021 -2025 cho các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương, 
Bộ Quôc phòng, Bộ Công an; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng 
nhân dân Thành phô về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có 
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyêt định sô 5975/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân Thành phô về giao Kê hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vôn ngân sách 
địa phương; 

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận tại Tờ trình sô 595/TTr-
UBND ngày 05 tháng 4 năm 2024 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sô 
3383/TTr-STNMT-QLĐ ngày 15 tháng 4 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Phú 
Nhuận với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 
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1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch. 

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất. 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất. 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng. 

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường, 
Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận có trách nhiệm thực hiện: 

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật 
về đất đai. 

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt. 

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận Phú Nhuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 



PHỤ LỤC 
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 CỦA QUẬN PHÚ NHUẬN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

1. Diện tích các loại đât phân bô trong năm kê hoạch: 

STT Chỉ tiêu sử 
dụng đât Mã 

Tông 
diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
STT Chỉ tiêu sử 

dụng đât Mã 
Tông 

diện tích Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
4 

Phường 
5 

Phường 
7 

Phường 
8 

Phường 
9 

Phường 
10 

Phường 
11 

Phường 
13 

Phường 
15 

Phường 
17 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(17) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

I LOẠI ĐẤT 

TỔNG DIỆN 
TÍCH TỰ ẳ 

NHIÊN 
486,02 19,66 37,28 18,51 28,25 30,29 43,23 30,12 139,93 33,40 38,51 29,22 23,14 14,49 

1 Đât nông 
nghiệp NNP 

2 Đât phi nông 
nghiệp PNN 486,02 19,66 37,28 18,51 28,25 30,29 43,23 30,12 139,93 33,40 38,51 29,22 23,14 14,49 

Trong đó: 

2.1 Đất quốc 
phòng CQP 66,83 0,01 0,77 0,29 64,51 0,95 0,14 0,07 0,09 

2.2 Đất an ninh CAN 1,18 0,50 0,32 0,11 0,25 

2.3 Đất khu công 
nghiệp SKK 

2.4 Đất cụm công 
nghiệp SKN 

LO 



STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã 

Tổng 
diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
STT Chỉ tiêu sử 

dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
4 

Phường 
5 

Phường 
7 

Phường 
8 

Phường 
9 

Phường 
10 

Phường 
11 

Phường 
13 

Phường 
15 

Phường 
17 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(17) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

2.5 Đất thương 
mại, dịch vụ TMD 12,78 0,19 0,13 0,41 0,47 0,00 0,41 2,24 5,27 1,54 0,94 0,04 0,55 0,59 

2.6 
Đất cơ sở sản 
xuất phi nông 
nghiệp 

SKC 0,06 0,01 0,05 

2.7 
Đất sử dụng 
cho hoạt động 
khoáng sản 

SKS 

2.8 

Đất sản xuất 
vật liệu xây 
dựng, làm đồ 
gốm 

SKX 

2.9 

Đất phát triển 
hạ tầng cấp 
quốc gia, cấp 
tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã 

DHT 129,45 5,08 14,23 4,69 10,38 7,88 12,35 10,20 22,63 12,13 10,76 8,89 6,17 4,07 

Trong đó: 

2.9.1 o 
.3 

g
g
 

s
 <§ DGT 96,99 4,19 12,10 4,28 6,59 5,34 9,44 7,21 16,63 6,66 8,64 7,43 4,88 3,60 

2.9.2 Đất thuỷ lợi DTL 

2.9.3 Đất xây dựng 
cơ sở văn hóa DVH 0,80 0,04 0,01 0,70 0,06 

2.9.4 Đất xây dựng DYT 3,33 0,26 0,01 0,01 0,02 0,10 0,01 0,50 0,04 1,61 0,53 0,02 0,21 0,01 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
2 

3 
+ 2 

ỢQ po> 
y 

2 
o 
4 



STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã 

Tổng 
diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
STT Chỉ tiêu sử 

dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
4 

Phường 
5 

Phường 
7 

Phường 
8 

Phường 
9 

Phường 
10 

Phường 
11 

Phường 
13 

Phường 
15 

Phường 
17 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(17) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 
cơ sở y tế 

2.9.5 

Đất xây dựng 
cơ sở giáo 
dục và đào 
tạo 

DGD 14,05 0,29 0,11 0,21 2,36 1,12 1,56 1,03 2,30 2,38 1,37 0,52 0,75 0,05 

2.9.6 
Đất xây dựng 
cơ sở thể dục 
- thể thao 

DTT 3,77 1,49 0,04 0,12 1,82 0,24 0,06 

2.9.7 
Đất công 
trình năng 
lượng 

DNL 1,00 0,01 0,02 0,00 0,37 0,02 0,01 0,53 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 

2.9.8 

Đất công 
trình bưu 
chính, viễn 
thông 

DBV 0,07 0,01 0,02 0,05 

2.9.9 
Đất xây dựng 
kho dự trữ 
quốc gia 

DKG 

2.9.10 
Đất có di tích 
lịch sử - văn 
hóa 

DDT 0,14 0,14 

2.9.11 Đất bãi thải, 
xử lý chất thải DRA 

2.9.12 Đất cơ sở tôn 
giáo TON 7,67 0,34 0,50 0,12 1,00 0,83 1,28 0,45 1,14 0,66 0,15 0,83 0,24 0,13 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
2 

3 
+ 2 

ỢQ po> 
y 

2 
o 
4 

On Ui 



STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã 

Tổng 
diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
STT Chỉ tiêu sử 

dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
4 

Phường 
5 

Phường 
7 

Phường 
8 

Phường 
9 

Phường 
10 

Phường 
11 

Phường 
13 

Phường 
15 

Phường 
17 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(17) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

2.9.13 

Đất làm 
nghĩa trang, 
nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng 

NTD 0,04 0,02 0,02 0,01 

2.9.14 

Đất xây dựng 
cơ sở khoa 
học công 
nghệ 

DKH 0,24 0,14 0,10 

2.9.15 
Đất xây dựng 
cơ sở dịch vụ 
xã hội 

DXH 0,04 0,04 

2.9.16 Đất chợ DCH 1,15 0,35 0,05 0,47 0,28 

2.10 Đất danh lam 
thắng cảnh DDL 

2.11 Đất sinh hoạt 
cộng đồng DSH 0,16 0,01 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,00 0,01 0,00 0,02 

2.12 
Đất khu vui 
chơi, giải trí 
công cộng 

DKV 15,43 0,03 0,03 0,06 0,61 0,03 14,36 0,02 0,30 

2.13 Đất ở tại nông 
thôn ONT 

2.14 Đất ở tại đô 
thị ODT 247,48 14,27 19,23 13,07 16,99 22,01 28,79 16,41 31,10 17,85 24,81 19,09 15,75 8,11 

2.15 Đất xây dựng TSC 4,09 0,05 0,09 0,05 0,20 0,17 0,14 0,36 0,33 0,60 1,26 0,20 0,53 0,11 

On 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
2 
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+ 2 

ỢQ po> 
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o 
4 



STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã 

Tổng 
diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
STT Chỉ tiêu sử 

dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
4 

Phường 
5 

Phường 
7 

Phường 
8 

Phường 
9 

Phường 
10 

Phường 
11 

Phường 
13 

Phường 
15 

Phường 
17 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(17) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 
trụ sở cơ quan 

2.16 

Đất xây dựng 
trụ sở của tổ 
chức sự 
nghiệp 

DTS 2,23 0,03 0,01 0,23 0,18 0,06 0,07 0,08 1,12 0,05 0,22 0,03 0,02 0,13 

2.17 
Đất xây dựng 
cơ sở ngoại 
giao 

DNG 

2.18 Đất tín 
ngưỡng TIN 0,79 0,03 0,10 0,00 0,09 0,01 0,01 0,27 0,15 0,02 0,08 0,03 

2.19 
Đất sông, 
ngòi, kênh, 
rạch, suối 

SON 5,53 3,45 0,11 0,81 1,16 

2.20 
Đất có mặt 
nước chuyên 
dùng 

MNC 

2.21 Đất phi nông 
nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử 
dụng CSD 

II KHU CHỨC 
NĂNG 

1 Đất khu công 
nghệ cao KCN 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
2 

3 
+ 2 

ỢQ po> 
y 

2 
o 
4 



STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã 

Tổng 
diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
STT Chỉ tiêu sử 

dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
4 

Phường 
5 

Phường 
7 

Phường 
8 

Phường 
9 

Phường 
10 

Phường 
11 

Phường 
13 

Phường 
15 

Phường 
17 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(17) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

2 Đất khu kinh 
tế KKT 

3 Đất đô thị KDT 486,02 19,66 37,28 18,51 28,25 30,29 43,23 30,12 139,93 33,40 38,51 29,22 23,14 14,49 

4 

Khu sản xuất 
nông nghiệp 
(khu vực 
chuyên trồng 
lúa nước, khu 
vực chuyên 
trồng cây 
công nghiệp 
lâu năm) 

KNN 

5 

Khu lâm 
nghiệp (khu 
vực rừng 
phòng hộ, 
rừng đặc 
dụng, rừng 
sản xuất) 

KLN 

6 Khu du lịch KDL 

7 

Khu bảo tồn 
thiên nhiên 
và đa dạng 
sinh học 

KBT 

8 Khu phát 
triển công 

KPC 

On 
00 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
2 

3 
+ 2 

ỢQ po> 
y 

2 
o 
4 



STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã 

Tổng 
diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
STT Chỉ tiêu sử 

dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
4 

Phường 
5 

Phường 
7 

Phường 
8 

Phường 
9 

Phường 
10 

Phường 
11 

Phường 
13 

Phường 
15 

Phường 
17 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(17) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 
nghiệp (khu 
công nghiệp, 
cụm công 
nghiệp) 

9 

Khu đô thị 
(trong đó có 
khu đô thị 
mới) 

DTC 

10 Khu thương 
mại - dịch vụ KTM 

11 
Khu vực đô 
thị - thương 
mại - dịch vụ 

KDV 

12 Khu dân cư 
nông thôn DNT 

13 

Khu ở, làng 
nghề, sản 
xuất phi 
nông nghiệp 
nông thôn 

KON 

Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên 

2. Kế hoạch thu hồi đất các loại đất: 

Trong kế hoạch sử dụng đất 2024 trên địa bàn quận Phú Nhuận không có diện tích đất thu hồi. 



3. Kê hoạch chuyên mục đích sử dụng đât: 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng 
đât 

Mã Tông diện tích 
Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng 
đât 

Mã Tông diện tích Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
4 

Phường 
5 

Phường 
7 

Phường 
8 

Phường 
9 

Phường 
10 

Phường 
11 

Phường 
13 

Phường 
15 

Phường 
17 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(17) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1 
Đât nông nghiệp 
chuyên sang phi 
nông nghiệp 

NNP/PNN 

Trong đó: 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 

Trong đó: Đất 
chuyên trồng lúa 
nước 

LUC/PNN 

1.2 Đất trồng cây 
hàng năm khác HNK/PNN 

1.3 Đất trồng cây lâu 
năm CLN/PNN 

1.4 Đất rừng phòng 
hô RPH/PNN 

1.5 Đất rừng đặc 
dụng RDD/PNN 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 
Trong đó: Đất có 
rừng sản xuất là 
rừng tự nhiên 

RSN/PNN 

1.7 Đất nuôi trồng 
thuỷ sản NTS/PNN 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN 

1.9 Đất nông nghiệp 
khác NKH/PNN 

2 
Chuyên đôi cơ 
câu sử dụng đât 
trong nội bộ đât 



STT 
Chỉ tiêu sử dụng 

đất 
Mã Tông diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
STT 

Chỉ tiêu sử dụng 
đất 

Mã Tông diện tích Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
4 

Phường 
5 

Phường 
7 

Phường 
8 

Phường 
9 

Phường 
10 

Phường 
11 

Phường 
13 

Phường 
15 

Phường 
17 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(17) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 
nông nghiệp 

n o 

2.1 
Đất trồng lúa 
chuyển sang đất 
trồng cây lâu năm 

LUA/CLN 

2.2 
Đất trồng lúa 
chuyển sang đất 
trồng rừng 

LUA/LNP 

2.3 

Đất trồng lúa 
chuyển sang đất 
nuôi trồng thuỷ 
sản 

LUA/NTS 

2.4 
Đất trồng lúa 
chuyển sang đất 
làm muối 

LUA/LMU 

2.5 

Đất trồng cây 
hàng năm khác 
chuyển sang đất 
nuôi trồng thủy 
sản 

HNK/NTS 

2.6 

Đất trồng cây 
hàng năm khác 
chuyển sang đất 
làm muối 

HNK/LMU 

2.7 

Đất rừng phòng 
hộ chuyển sang 
đất nông nghiệp 
không phải là 
rừng 

RPH/NKR(a) 

2.8 

Đất rừng đặc 
dụng chuyển sang 
đất nông nghiệp 
không phải là 

RDD/NKR(a) 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
2 

3 
+ 2 

ỢQ po> 
y 

2 
o 
4 



STT 
Chỉ tiêu sử dụng 

đất 
Mã Tông diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
STT 

Chỉ tiêu sử dụng 
đất 

Mã Tông diện tích Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
4 

Phường 
5 

Phường 
7 

Phường 
8 

Phường 
9 

Phường 
10 

Phường 
11 

Phường 
13 

Phường 
15 

Phường 
17 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(17) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 
rừng 

2.9 

Đât rừng sản xuât 
chuyển sang đất 
nông nghiệp 
không phải rừng 

RSX/NKR(a) 

Trong đó: Đất có 
rừng sản xuất là 
rừng tự nhiên 

RSN/NKR(a) 

3 

Đất phi nông 
nghiệp không 
phải là đất ở 
chuyển sang đất 
ở 

PKO/OCT 0,07 0,01 0,01 0,05 

Ghi chú: (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác; 
PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: 

Trên địa bàn quận Phú Nhuận không còn đất chưa sử dụng./. 



Ký bởi: Trung tâm công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 28.05.2024 15:54:45 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1635/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính 

nhà nước lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Theo đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2664/TTr-STP-VP ngày 08 
tháng 5 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính nội bộ giữa các 
cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Tư pháp. 

Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính nội bộ được đăng tải 
trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
https://hochiminhcity.gov.vn/ (Thủ tục hành chính nội bộ). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ 
trưởng các Sở, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ 
Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN 
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC LĨNH VựC TƯ PHÁP 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2024 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan 
thực hiện 

1 Tiếp nhận, thẩm định đề nghị xây dựng nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố 

Tư pháp Sở Tư pháp 

2 Tiếp nhận, thẩm định dự thảo nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân Thành phố 

Tư pháp Sở Tư pháp 

3 Tiếp nhận, thẩm định dự thảo quyết định của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 

Tư pháp Sở Tư pháp 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Tiếp nhận, thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân Thành phố 

a) Trình tự thực hiện 

- Sở, ngành Thành phố hoặc các cơ quan, đơn vị, tổ chức được Ủy ban nhân dân 
Thành phố phân công theo lĩnh vực phụ trách (sau đây gọi tắt là cơ quan lập đề nghị) 
chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết gửi Sở Tư pháp thẩm định. 

- Sở Tư pháp có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị xây dựng nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố. 

Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 14 Quyết định 
số 11/2022/QĐ-UBND, chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở 
Tư pháp đề nghị cơ quan lập đề nghị bổ sung hồ sơ. Cơ quan lập đề nghị có trách 
nhiệm bổ sung hồ sơ theo đề nghị của Sở Tư pháp. 

- Sở Tư pháp thực hiện thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định. Báo cáo thẩm định được gửi đến cơ 
quan lập đề nghị chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày kết thúc thẩm định. 

* Lưu ý: Trường hợp thực hiện thẩm định theo phương thức thành lập Hội đồng 
tư vấn thẩm định, trình tự thủ tục thực hiện theo quy định tại Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020, Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và Quyết định số 11/2022/QĐ-
UBND. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp qua đường Văn thư và trực tuyến 
qua Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc liên thông. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết gửi Sở Tư pháp thẩm định (1 bộ) 

- Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết; 

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị 
quyết; 

- Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng các vấn đề 
liên quan đến chính sách; 
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- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp; bản chụp ý kiến góp ý; 

- Dự kiến đề cương chi tiết; 

- Văn bản cho ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; văn 
bản cho ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (chi nhánh Thành 
phố Hồ Chí Minh) trong trường hợp đề nghị xây dựng nghị quyết liên quan đến 
quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp; 

- Văn bản cho ý kiến về thủ tục hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành 
phố (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) (nếu có). Văn bản cho ý kiến đối với chính 
sách về giới của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nếu có); 

- Tài liệu khác (nếu có). 

* Lưu ý: Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết, Báo cáo đánh giá tác động của 
chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết được gửi bằng bản giấy; Tài liệu còn 
lại được gửi bằng bản điện tử. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi 
thẩm định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở, ngành Thành phố hoặc các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức được Ủy ban nhân dân Thành phố phân công theo lĩnh vực phụ 
trách. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính: Các Sở, ngành Thành phố, Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; Ủy ban 
nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, 
cá nhân có liên quan đến việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Sở Tư 
pháp. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu quyết định 

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách (Mẫu số 01 Phụ lục V kèm theo 
Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 
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- Tờ trình đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Mẫu số 02 Phụ lục V 
kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 

- Đề cương chi tiết dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (Mẫu số 
07 Phụ lục V kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Cơ quan lập đề nghị phải thực hiện đầy đủ các bước và chuẩn bị hồ sơ theo đúng 
quy định; Sở Tư pháp và Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện theo đúng 
quy định về thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành 
phố 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật năm 2020. 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật. 

- Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Tiếp nhận, thẩm định dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành 
phố 

a) Trình tự thực hiện 

- Sở, ngành Thành phố hoặc các cơ quan, đơn vị, tổ chức được Ủy ban nhân dân 
Thành phố phân công theo lĩnh vực phụ trách (sau đây gọi tắt là cơ quan chủ trì soạn 
thảo) chuẩn bị hồ sơ dự thảo nghị quyết. 

Chậm nhất là 25 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân Thành phố họp, cơ quan chủ 
trì soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Sở Tư pháp để thẩm định. 
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- Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thẩm định dự thảo nghị quyết và gửi 
Báo cáo thẩm định đến cơ quan chủ trì soạn thảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định. 

* Lưu ý: Trường hợp thực hiện thẩm định theo phương thức thành lập Hội đồng 
tư vấn, thẩm định, trình tự thủ tục thực hiện theo quy định tại Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020, Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và Quyết định số 11/2022/QĐ-
UBND. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp qua đường Văn thư và trực tuyến 
qua Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc liên thông. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

Hồ sơ dự thảo nghị quyết gửi Sở Tư pháp thẩm định (1 bộ) 

- Tờ trình Ủy ban nhân dân về dự thảo nghị quyết; 

- Dự thảo nghị quyết; 

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 
bản chụp ý kiến góp ý; Quyết định thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị 
quyết của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với nghị quyết quy định tại khoản 4 Điều 
27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

- Văn bản cho ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí 
Minh; văn bản cho ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (chi 
nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) trong trường hợp đề nghị xây dựng nghị quyết liên 
quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp; 

- Văn bản cho ý kiến về thủ tục hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành 
phố (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) (nếu có). Văn bản cho ý kiến đối với chính 
sách về giới của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nếu có); 

- Tài liệu khác (nếu có). 

* Lưu ý: Tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố về dự thảo nghị quyết, Dự thảo 
nghị quyết, Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định gửi bằng văn bản giấy; Tài 
liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi 
thẩm định. 
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đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở, ngành Thành phố hoặc các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức được Ủy ban nhân dân Thành phố phân công theo lĩnh vực phụ 
trách. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính: Các Sở, ngành Thành phố, Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; Ủy ban 
nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, 
cá nhân có liên quan đến việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Sở Tư 
pháp. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu quyết định: 

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (quy định trực tiếp) (Mẫu số 16 
Phụ lục I kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (ban hành Quy định/Quy chế) và 
Quy định/Quy chế ban hành kèm theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
(Mẫu số 17 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách (Mẫu số 01 Phụ lục V kèm theo 
Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 

- Tờ trình dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Mẫu số 03 Phụ lục V 
kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 

- Đề cương chi tiết dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (Mẫu số 
07 Phụ lục V kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Cơ quan chủ trì soạn thảo phải thực hiện đầy đủ các bước và chuẩn bị hồ sơ theo 
đúng quy định; Sở Tư pháp và Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện theo 
đúng quy định về thẩm định dự thảo văn bản. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật năm 2020. 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật. 

- Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Tiếp nhận, thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố 

a) Trình tự thực hiện 

- Sở, ngành Thành phố được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phân công 
theo lĩnh vực (sau đây gọi tắt là cơ quan chủ trì soạn thảo) chuẩn bị hồ sơ dự thảo 
quyết định và gửi đến Sở Tư pháp thẩm định. 

- Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thẩm định dự thảo quyết định và gửi 
Báo cáo thẩm định đến cơ quan chủ trì soạn thảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định. 

* Lưu ý: Trường hợp thực hiện thẩm định theo phương thức thành lập Hội đồng 
tư vấn, thẩm định, trình tự thủ tục thực hiện theo quy định tại Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020, Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và Quyết định số 11/2022/QĐ-
UBND. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp qua đường Văn thư và trực tuyến 
qua Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc liên thông. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

Hồ sơ dự thảo quyết định gửi Sở Tư pháp thẩm định (1 bộ) 

- Tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố về dự thảo quyết định; 
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- Dự thảo quyết định; 

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 
bản chụp ý kiến góp ý; 

- Văn bản cho ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí 
Minh; văn bản cho ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (chi 
nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) trong trường hợp đề nghị xây dựng nghị quyết liên 
quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp; 

- Văn bản cho ý kiến về thủ tục hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành 
phố (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) (nếu có). Văn bản cho ý kiến đối với chính 
sách về giới của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nếu có); 

- Tài liệu khác (nếu có). 

* Lưu ý: Tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố về dự thảo quyết định, Dự thảo 
quyết định, Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định gửi bằng văn bản giấy; Tài 
liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi 
thẩm định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở, ngành Thành phố được Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phân công theo lĩnh vực. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính: Các Sở, ngành Thành phố, Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; Ủy ban 
nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, 
cá nhân có liên quan đến việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định của Sở Tư 
pháp. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu quyết định: 

- Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (quy định trực tiếp) (Mẫu số 18 Phụ 
lục I kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 
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- Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (ban hành Quy định/Quy chế) và 
Quy định/Quy chế ban hành kèm theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Mẫu 
số 19 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 

- Tờ trình dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Mẫu số 03 Phụ lục V 
kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Cơ quan chủ trì soạn thảo phải thực hiện đầy đủ các bước và chuẩn bị hồ sơ theo 
đúng quy định; Sở Tư pháp và Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện theo 
đúng quy định về thẩm định dự thảo văn bản. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật năm 2020. 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật. 

- Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1642/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc • o • • • • • • • 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân vê nghiệp vụ kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn tại Tờ trình 
số 1436/TTr-SNN ngày 13 tháng 5 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 (một) thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 
nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành chính 
chuẩn hóa). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kê từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục có thứ tự B.I.1 tại Danh mục thủ tục hành 
chính ban hành kèm theo Quyết định số 3812/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 
2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực Trồng trọt, Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực BẢO VỆ THỰC VẬT 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CHI CỤC TRỒNG 
TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

TT Tên thủ tục hành chính Lý do việc bãi bỏ TTHC 
1 Cấp Giấy phép vận 

chuyển thuốc bảo vệ 
thực vật 

Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 421/QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 4 năm 2024 
về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực giao thông vận tải 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 
(Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức cấp Giấy phép vận chuyển 
hàng hóa nguy hiểm là hóa chất bảo vệ thực vật với 03 thủ tục hành chính). 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 28.05.2024 15:55:59 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BÌNH TÂN Độc lập - Tư do - Hạnh phúc 

Số: 3349/QĐ-UBND Bình Tân, ngày 10 tháng 5 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về bãi bỏ Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2009 

của Ủy ban nhân dân quận về ứng phó bão đổ bộ vào địa bàn quận Bình Tân 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ 
vê công tác văn thư; 

Căn cứ hướng dẫn Bộ Tư pháp tại công văn sô 4218/BTP-VĐCXDPL ngày 28 
tháng 11 năm 2016 vê việc trả lời một sô quy định của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2025 và Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP; 

Theo đê nghị của Trưởng Phòng Quản lý đô thịi Tờ trình sô 1941/TTr-QLĐT 
ngày 06 tháng 5 năm 2024, ý kiến của góp ý của Phòng Tư pháp tại Công văn sô 
199/TP ngày 09 tháng 4 năm 2024 và Công văn sô 216/TP ngày 23 tháng 4 năm 
2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị do Ủy ban nhân dân quận ban hành 
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Bãi bỏ toàn bộ Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban 
nhân dân quận về ứng phó bão đổ bộ vào địa bàn quận Bình Tân. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyếtt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng, ban quản lý 
nhà nước quận, các tổ chức chính trị - xã hội quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 
phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này. 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Vũ Chí Kiên 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
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